
STT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới tính

Số Hợp 

đồng Lao 

động

Đối tượng 

Lao động

1 Ngô Văn Thọ 03/12/1984 Nam
303MM/2024/

EPS
LĐMM

2
Nguyễn Thanh 

Phượng
16/11/1997 Nữ

304MM/2024/

EPS
LĐMM

3 Trần Văn Đạt 26/06/1991 Nam
305MM/2024/

EPS
LĐMM

4 Võ Tá Dũng 18/11/1992 Nam
306MM/2024/

EPS
LĐMM

5 Lê Thị Tuyết 29/01/1994 Nữ
307MM/2024/

EPS
LĐMM

6 Võ Hoàng Anh 06/01/1991 Nữ
308MM/2024/

EPS
LĐMM

7 Nguyễn Thị Tuyết 26/07/1988 Nữ
309MM/2024/

EPS
LĐMM

8 Lê Thị Nga 26/12/1991 Nữ
310MM/2024/

EPS
LĐMM

9 Trương Văn Minh 10/02/1998 Nam
311MM/2024/

EPS
LĐMM

10 Lê Thị Luật 19/05/1994 Nữ
312MM/2024/

EPS
LĐMM

11
Nguyễn Thị Kim 

Yến
06/01/1993 Nữ

313MM/2024/

EPS
LĐMM

12 Lê Thị Vinh 02/03/1979 Nữ
314MM/2024/

EPS
LĐMM

13 Lê Thị Mùi 19/06/1991 Nữ
315MM/2024/

EPS
LĐMM

14 Lê Thị Ngọc Linh 01/01/1996 Nữ
316MM/2024/

EPS
LĐMM

15 Trần Văn Tuấn 30/10/1994 Nam
317MM/2024/

EPS
LĐMM

16 Phạm Văn Chiến 21/02/1994 Nam
318MM/2024/

EPS
LĐMM

17
Hoàng Trung 

Thành
20/10/1998 Nam

319MM/2024/

EPS
LĐMM

18 Phạm Tiến Cường 16/06/1995 Nam
320MM/2024/

EPS
LĐMM

19 Hoàng Minh Kiệm 06/11/1979 Nam
321MM/2024/

EPS
LĐMM

20 Lê Thị Hoàn 10/04/1991 Nữ
322MM/2024/

EPS
LĐMM

21 Trần Xuân Công 01/07/1986 Nam
323MM/2024/

EPS
LĐMM

22 Phan Văn Long 12/03/1994 Nam
324MM/2024/

EPS
LĐMM

23 Nguyễn Tiến Cẩm 12/04/1992 Nam
325MM/2024/

EPS
LĐMM

24 Hà Văn Bình 16/07/1989 Nam
326MM/2024/

EPS
LĐMM

25 Hà Văn Tú 27/12/1995 Nam
327MM/2024/

EPS
LĐMM

26 Phạm Hồng Thái 18/08/1986 Nam
328MM/2024/

EPS
LĐMM
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27 Mai Văn Cần 12/01/1982 Nam
329MM/2024/

EPS
LĐMM

28 Lê Duy Mạnh 30/04/1991 Nam
330MM/2024/

EPS
LĐMM

29
Nguyễn Trung 

Trực
28/11/1987 Nam

331MM/2024/

EPS
LĐMM

30 Hoàng Đức Tuấn 08/09/1992 Nam
332MM/2024/

EPS
LĐMM

31 Vũ Thị Thúy 25/01/1991 Nữ
333MM/2024/

EPS
LĐMM

32 Nguyễn Thị Dung 22/10/1993 Nữ
334MM/2024/

EPS
LĐMM

33 Lê Quang Tú 18/09/1999 Nam
335MM/2024/

EPS
LĐMM

34 Trần Quang Dư 20/09/1993 Nam
336MM/2024/

EPS
LĐMM

35 Bùi Văn Thông 01/04/1988 Nam
337MM/2024/

EPS
LĐMM

36 Bùi Văn Chất 15/07/1987 Nam
338MM/2024/

EPS
LĐMM

37 Phan Công Thành 10/04/1993 Nam
339MM/2024/

EPS
LĐMM

38 Trần Văn Ninh 08/05/1991 Nam
340MM/2024/

EPS
LĐMM

39 Trần Anh Tú 18/03/1992 Nam
341MM/2024/

EPS
LĐMM

40 Tô Huy Toàn 10/09/1991 Nam
342MM/2024/

EPS
LĐMM

41 Nguyễn Hữu Thọ 10/01/1984 Nam
343MM/2024/

EPS
LĐMM

42 Phan Quang Đạt 27/04/1993 Nam
344MM/2024/

EPS
LĐMM

43 Hồ Sỹ Nam 01/01/1989 Nam
345MM/2024/

EPS
LĐMM

44 Trần Đình Long 16/11/1995 Nam
346MM/2024/

EPS
LĐMM

45 Trương Văn Dũng 20/10/1985 Nam
347MM/2024/

EPS
LĐMM

46 Bùi Văn Duẩn 03/07/1985 Nam
348MM/2024/

EPS
LĐMM

47 Dương Huy Phong 25/06/1981 Nam
349MM/2024/

EPS
LĐMM

48 Nguyễn Văn Công 17/08/1997 Nam
350MM/2024/

EPS
LĐMM

49 Nguyễn Đăng Nam 06/09/1991 Nam
4772/2024/EP

S
CBT2023

50 Âu Văn Phương 06/12/1992 Nam
4773/2024/EP

S
CBT2023

51 Đồng Minh Hậu 09/01/1992 Nam
4774/2024/EP

S
CBT2023

52 Lê Văn Hân 08/09/1986 Nam
4775/2024/EP

S
CBT2023

53 Nguyễn Thị Du 08/06/1994 Nữ
4776/2024/EP

S
CBT2023

54 Tô Đình Phú 14/08/1989 Nam
4371/2024/EP

S
CBT01/2019

55 Hà Phương 25/09/1985 Nam
4777/2024/EP

S
CBT01/2019

56 Lê Văn Thìn 26/11/1988 Nam
4778/2024/EP

S
CBT2023


